
1 SH 500L ( φ760) 950 910x810x1170 2.090.000

2 SH 700L ( φ760) 1170 910x810x1390 2.420.000

3 SH 1000 ( φ960) 1170 1130x1010x1490 3.080.000

4 SH 1200 ( φ960 ÷  φ1050) 1170 1220x1090x1570 3.693.600

5 SH 1500 ( φ760 ÷  φ980) 1750 1130x1010x2070 4.482.000

6 SH 1500 ( φ 1200) 1750 1440x1250x1510 4.644.000

7 SH 2000 ( φ 960÷  φ 1200) 1450 1440x1250x1790 5.994.000

8 SH 2000 ( φ1380 ÷ φ1420) 1170 1620x1450x1550 6.210.000

9 SH 2500 ( φ 1200) 1750 1440x1250x2090 7.398.000

10 SH 2500 ( φ1380 ÷ φ1420) 1450 1620x1450x1830 7.506.000

11 SH 3000 ( φ1050 ÷ φ1200) 1750 1620x1450x2130 8.478.000

12 SH 3000 ( φ1380 ÷ φ1420) 2130x1450x1620 8.802.000

13 SH 3500 ( φ1200 ÷ φ1420) 9.828.000

14 SH 4000 ( φ1200 ÷ φ1420) 2360 1660x1500x2740 11.178.000

15 SH 4500 ( φ1200 ÷ φ1420) 12.420.000

16 SH 5000 ( φ1200 ÷ φ1420) 2930 1660x1500x3310 13.662.000

17 SH 6000 ( φ1420) 16.038.000

1 SH 500L ( φ 760) 950 1510x830 1.925.000

2 SH 700L ( φ  760) 1170 1720x830 2.310.000

3 SH 1000 ( φ  960) 1170 1830x1040 2.860.000

4 SH 1200 ( φ960 ÷  φ1050) 1170 1850x1160 3.477.600

5 SH 1500 ( φ 760 ÷  φ  980) 1750 2400x1130 4.212.000

6 SH 1500 ( φ 1200) 1170 1830x1390 4.374.000

7 SH 2000 ( φ 960÷  φ1200) 1450 2110x1500 5.778.000

8 SH 2000 ( φ1380 ÷ φ1420) 1170 1860x1500 5.940.000

9 SH 2500 ( φ 1200) 7.128.000

10 SH 2500 ( φ1380 ÷ φ1420) 1450 2115x1500 7.236.000

11 SH 3000 ( φ1050 ÷ φ1200) 1750 2415x1500 8.154.000

             CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG LINH                                    

             ĐC: Số 1B Tổ 19 - TT Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

             ĐT: + 84-4-3773 7548              Fax: +84-4-3837 0082          Hotline: 0933 488 996

              Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

BẢNG BÁO GIÁ BỒN NƯỚC SƠN INOX SƠN HÀ

Áp dụng từ ngày 01/11/2011

BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ - NGANG

Giá bán 

(VNĐ/c)
CHỦNG LOẠI Hình ảnh minh họaSTT

Kích thước

(Cao*Rộng*Dài)

(mm)

Chiều dài 

thân bồn

(mm)

STT
Giá bán 

(VNĐ/c)

BỒN NƢỚC INOX SƠN HÀ - ĐỨNG

Hình ảnh minh họa

Chiều dài 

thân bồn

(mm)

Kích thước

(Cao*Rộng)

(mm)

CHỦNG LOẠI



12 SH 3000 ( φ1380 ÷ φ1420) 8.532.000

13 SH 3500 ( φ1200 ÷ φ1420) 9.504.000

14 SH 4000 ( φ1200 ÷ φ1420) 1920 2575x1500 10.638.000

15 SH 4500 ( φ1200 ÷ φ1420) 11.880.000

16 SH 5000 ( φ1200 ÷ φ1420) 2930 36154x1500 13.122.000

17 SH 6000 ( φ 1420) 15.282.000

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. Chúng tôi luôn sẵn sàng 

để khách hàng gửi trọn niềm tin.”

Giới thiệu:

- Sản phẩm bồn nƣớc inox mang thƣơng hiệu Sơn Hà đƣợc sản xuất từ chất liệu Inox SUS 304 Kawasaki Nhật Bản 

trên dây chuyền công nghệ hiện đại.

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2000, Hàng Việt nam chất lƣợng cao, Giải thƣởng Sao vàng Đất Việt 

2008 và nhiều danh hiệu khác.

Chú ý:

1. Giá trên đã bao gồm 10% VAT, vận chuyển, kéo lên vị trí trong nội thành Hà nội.

2. Chưa bao gồm chi phí lắp đặt.

3. Sản phẩm được bảo hành 7 năm.



TT Loại sản phẩm
Kích cỡ thân bồn

(Dài x Rộng x Cao)
Giá bán Hình ảnh minh họa

1 Thái Dương Năng 15 ống (120 L) 1135x1635x1100 6.050.000

1 Thái Dương Năng 18 ống (140 L) 1340x1635x1100 6.100.000

2 Thái Dương Năng 21 ống (160L) 1545x1635x1100 6.750.000

3 Thái Dương Năng 24 ống (190L) 1745x1635x1100 7.450.000

4 Thái Dương Năng 27 ống (220L) 1945x1635x1100 7.950.000

5 Thái Dương Năng 30 ống (250L) 2150x1635x1100 8.750.000

6 Bình nước phụ 60 lít và phao điện 900.000

1 Thái Dương Năng ống 14 (140L) 1265x1905x1275 6.250.000

1 Thái Dương Năng ống 16 (160L) 1420x1905x1275 6.700.000

2 Thái Dương Năng ống 18 (180L) 1585x1905x1275 7.350.000

3 Thái Dương Năng ống 20 (200L) 1740x1905x1275 8.000.000

4 Thái Dương Năng ống 24 (240L) 2065x1905x1275 9.050.000

5 Thái Dương Năng ống 28 (300L) 2385x1905x1275 10.200.000

Chú ý:

- Giá trên đã bao gồm 10%VAT, vận chuyển, và lắp đặt trên mái bằng trong nội thành Hà nội.

- Chi phí thêm khi lắp đặt trên mái nghiêng:

  1. Không có 2 thanh sắt V4 dài 1,2 m: 100.000 đ.

  2. Có 2 thanh sắt V4 dài 1,2 m: 250.000 đ.

- Sản phẩm được bảo hành 05 năm.

- Phụ kiện đi kèm(loại từ 15-30 ống): 01 van 1 chiều; 5 cút; 10 m ống nóng và 5 cuộn băng tan

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để khách hàng gửi trọn niềm tin.”

Chƣơng trình hỗ trợ giá khi mua bình năng lƣợng mặt trời THÁI DƢƠNG NĂNG

Khách hàng là hộ dân cƣ mua bình THÁI DƢƠNG NĂNG đƣợc giảm 1.000.000 đ (Một triệu 

đồng)  trên giá công bố tại Chợ xây dựng. Chƣơng trình đƣợc hỗ trợ bởi EVN hợp tác cùng tập 

đoàn Sơn Hà
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BẢNG BÁO BÌNH NƯỚC NÓNG THÁI DƯƠNG NĂNG SƠN HÀ

Áp dụng từ ngày 01/11/2011

BÌNH SỬ DỤNG ỐNG ф 47 mm

BÌNH SỬ DỤNG ỐNG ф 58 mm


